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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung)
_____________________

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung) (gọi tắt là dự thảo Nghị định) với những nội dung chính như sau: 


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định 88 được nghiên cứu, xây dựng căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017, Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18/6/2012. Tuy nhiên, những văn bản này đã được thay thế, do vậy, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định cho phù hợp với các quy định hiện hành.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong 5 năm triển khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, các đơn vị gặp một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định như: biện pháp khắc phục hậu quả, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt,….(nội dung chi tiết tại Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị định 88). 

- Việc quy định chế tài xử phạt tại Nghị định 88 được xây dựng trên các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, điều cấm tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số các văn bản quy phạm pháp luật này đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, do vậy, cần rà soát và chỉnh sửa lại nội dung Nghị định. 

- Hiện nay, Nghị định 88 được sửa đổi, bổ sung bởi 02 Nghị định
 , do đó, việc thay thế Nghị định 88 để rà soát, hợp nhất các quy định tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu các quy định về xử phạt. 
Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là cần thiết nhằm góp phần tăng cường hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật tiền tệ và ngân hàng nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung, đồng thời bảo đảm phù hợp với sự phát triển khách quan của thực tiễn.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích

Việc xây dựng và ban hành Nghị định thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP nhằm đảm bảo phù hợp với pháp luật chuyên ngành và tình hình thực tiễn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
2. Quan điểm 
Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên các định hướng như sau:

- Sửa đổi các quy định phù hợp với Luật Các TCTD 2024, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và các văn bản hướng dẫn;

- Sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt phù hợp với các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đảm bảo tính răn đe, xử phạt nghiêm minh;

- Tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thực hiện chức năng xử phạt vi phạm hành chính tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thanh tra, xử phạt. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thực hiện đúng quy trình theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn gửi NHNN Chi nhánh yêu cầu báo cáo tổng kết tình hình triển khai Nghị định 88. Qua đó rà soát, đánh giá những khó khăn vướng mắc bất cập, xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 88

- Trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 88, CQTTGSNH đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88. Ngày 06/09/2024, CQTTGSNH đã có Công văn 4221/TTGSNH6 gửi các đơn vị thuộc NHNN lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Nghị định.
- Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện rà soát các quy định sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

- Ngày…/…/2024, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các đối tượng liên quan khác. Đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ tại Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Nghị định trong thời gian 60 ngày theo quy định.
- Ngày …./…/2024, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định …../QĐ-NHNN về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP. Ngày …/…/2024, NHNN có văn bản gửi lấy ý kiến Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Nghị định gồm 04 Chương, cụ thể như sau:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt tiền 

- Chương III: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 

- Chương IV: Điều khoản thi hành 
2. Nội dung cơ bản  

1. Về việc rà soát quy định tại Luật Các TCTD 2024 

Dự thảo Nghị định loại bỏ trích dẫn toàn bộ các điều khoản tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 nhằm tránh trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật. Đối với các hành vi không loại bỏ trích dẫn, cập nhật sửa đổi phù hợp với Luật Các TCTD 2024 và sửa đổi các chế tài xử phạt phù hợp với quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, điều cấm tại Luật Các TCTD 2024, cụ thể một số hành vi VPHC như sau:

a) Bổ sung chế tài xử phạt căn cứ Luật Các TCTD 2024

- Bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 7 Dự thảo Nghị định căn cứ quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 15 Luật Các TCTD 2024
, cụ thể như sau:

“Điều 7. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp

…7. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

d) Thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng.”

đ) Vi phạm quy định về gắn việc sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng
- Bổ sung điểm d khoản 1 Điều 9 Dự thảo Nghị định căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Các TCTD 2024 

“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

d) Không thông báo hoặc thông báo cho Ngân hàng Nhà nước việc bổ nhiệm người đảm nhiệm chức vụ người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng không đúng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

b) Sửa đổi chế tài xử phạt căn cứ Luật Các TCTD

 - Sửa đổi chế tài xử phạt đối với hành vi khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước, phòng giao dịch bưu điện khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận do hiện nay NHNN không chấp thuận khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước, phòng giao dịch bưu điện. CQTTGSNH đề xuất bổ sung hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều 7 Dự thảo Nghị định như sau:

“Điều 7. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng hoặc duy trì việc đáp ứng đủ các yêu cầu về khai trương hoạt động chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại;”

c) Bỏ chế tài xử phạt đối với các hành vi đã được bỏ tại Luật Các TCTD 2024

Bỏ hành vi vi phạm hành chính tại điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định 88 do Luật Các TCTD 2024 đã bỏ quy định “Tổ chức tín dụng phải thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập.”

2. Về việc rà soát quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và các văn bản hướng dẫn Luật

Dự thảo Nghị định loại bỏ trích dẫn toàn bộ các điều khoản tại Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm tránh trường hợp sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật và sửa đổi các chế tài xử phạt phù hợp với quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, điều cấm tại Luật Phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn Luật, cụ thể một số hành vi VPHC như sau:

- Điều 47 Dự thảo Nghị định quy định: “Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng quy trình quản lý rủi ro, không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro hoặc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro không đúng quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và pháp luật về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.”Căn cứ Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

- Điều 48 Dự thảo Nghị định quy định “Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền.” Căn cứ Điều 17 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

- Khoản 1,2 Điều 49 Dự thảo Nghị định quy định “Điều 49. Vi phạm quy định về quan hệ ngân hàng đại lý, sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới, giám sát đặc biệt giao dịch

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến ngân hàng đại lý khi thiết lập quan hệ với ngân hàng đối tác để cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác cho ngân hàng đối tác theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền.

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định liên quan đến trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền.
2. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi không giám sát một số giao dịch đặc biệt theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền” căn cứ Điều 18, 19, 20 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

 3. Quy định về nguyên tắc xử phạt VPHC

- Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 5 Điều 5 như sau:

“Điều 5. Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả, nguyên tắc xử phạt


5. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính là hậu quả của hành vi vi phạm hành chính khác thì xử phạt hành vi vi phạm hành chính là nguyên nhân.”

- Lý do:

+ Điểm g khoản 4 Điều 23 Nghị định 88 quy định:

“4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

g) Thực hiện việc rút vốn, trả nợ đối với các khoản vay nước ngoài; giải ngân, thu hồi nợ đối với các khoản cho vay ra nước ngoài; thực hiện thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú; thực hiện chuyển tiền phục vụ hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp hành vi vi phạm này là hậu quả của hành vi vi phạm tại điểm d khoản 4
 Điều này;”

+ Điểm b khoản 1 Điều 38 Nghị định 88 quy định:  

1. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp việc trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định của pháp luật là hậu quả của hành vi vi phạm tại điểm a khoản 1
 Điều này;

Thực tế xử phạt vi phạm hành chính, một số hành vi vi phạm hành chính là hậu quả của hành vi vi phạm hành chính khác: việc không thực hiện mở tài khoản vay đúng quy định pháp luật dẫn đến việc rút vốn, trả nợ vay nước ngoài không qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài; việc phân loại nợ sai là hậu quả của hành vi cơ cấu lại thời hạn trả nợ không đúng quy định của pháp luật; TCTD thực hiện thu phí liên quan đến hoạt động cho vay sai là hậu quả của hành vi ban hành quy định nội bộ về thu phí sai quy định pháp.... Tuy nhiên Nghị định 88 chỉ quy định về việc xử phạt hành vi VPHC là nguyên nhân đối với 02 trường hợp tại điều 23 và Điều 38 nêu trên, đối với các trường hợp khác, khi phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xử phạt đối với cả 02 hành vi vi phạm. Do vậy, để đảm bảo nguyên tắc xử phạt đối với các trường hợp nêu trên, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về nguyên tắc xử phạt. 

4. Về bổ sung hành vi vi phạm Điều 88 Luật Xử lý VPHC

- Điểm d khoản 6 Điều 56 Dự thảo Nghị định bổ sung quy định:

"Điều 55. Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

d) Không thực hiện trích chuyển tài khoản theo yêu cầu của người có thẩm quyền."

- Lý do: 

+ Ngày 23/05/2024, Bộ Tư pháp có Công văn số 2651/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL đề nghị: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 88/2019/NĐ-CP để quy định chế tài xử phạt cụ thể đối với các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thi hành mở tài khoản không thực hiện các trách nhiệm được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 88 Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

+ Nghị định 88 đã bao gồm quy định xử phạt VPHC đối với hành vi cung cấp thông tin, phong tỏa tài khoản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ khoản 3 Điều 10 Luật Các TCTD 2024
, Dự thảo Nghị định bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi theo đề nghị của Bộ Tư pháp. 

5. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

- Khoản 5 Điều 61 Dự thảo Nghị định quy định:

“Điều 61. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

5. Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều này.

Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ra quyết định có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

 - Lý do:

Khoản 1 Điều 59 Luật Thanh tra 2022 quy định :

“Điều 59. Ban hành quyết định thanh tra

1. Thủ trưởng cơ quan thanh tra căn cứ quy định tại Điều 51
 của Luật này ban hành quyết định thanh tra.”

Căn cứ quy định nêu trên, người có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuộc NHNN bao gồm Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh.
6. Về sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt phù hợp với sửa đổi bổ sung các văn bản QPPL hướng dẫn Luật các TCTD

DTND đã sửa đổi, bổ sung một số chế tài xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng được ban hành hướng dẫn Luật Các TCTD 2024

 7. Về biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm

- Dự thảo Nghị định bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 74 

“Điều 74. Trách nhiệm thi hành

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính buộc phải nộp lại theo quy định tại Điều 37 Luật Xử lý vi phạm hành chính và điểm a khoản 4 Điều 5 của Nghị định này.”

- Lý do: 

Các đơn vị thực hiện thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính gặp khó khăn trong việc tính số tiền bất hợp pháp có được do chưa có hướng dẫn cụ thể về cách thức xác định. Do vậy, có thể dẫn đến trường hơp kết quả tính toán số tiền bất hợp pháp thu được khác nhau do cách thức xác định khác nhau. Vì vậy, cần thiết phải có hướng dẫn cách xác định số tiền bất hợp pháp để thực hiện thống nhất. CQTTGSNH rà soát, tham khảo khoản 2 Điều 91 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (đã được sửa đổi, bổ sung) để bổ sung quy định tại Dự thảo Nghị định. 

8. Về đối tượng bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

- DTND bỏ đối tượng bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại.

- Lý do: 

Chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật tại quốc gia mà chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng đó đặt trụ sở. Do đó chế tài tại DTND không áp dụng xử phạt đối với các đối tượng nêu trên. Ngoài ra, các chế tài xử phạt tại DTND không áp dụng xử phạt đối với các đối tượng này. 

9. Về phạm vi điều chỉnh 

- Bổ sung khoản 3 Điều 1 DTND về Phạm vi điều chỉnh:


“3. Trường hợp có quy định khác nhau về hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giữa Nghị định này và Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác thì thực hiện theo quy định tại Nghị định đó.”
- Lý do:

Liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Hiện nay một số Nghị định về xử phạt VPHC đã bao gồm chế tài xử phạt VPHC về phòng chống rửa tiền, phòng chống khủng bố (Mục 14 Nghị định 156/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Mục 7a Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số,…). Do đó, DTND bổ sung quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh tạo sự thuận lợi trong quá trình áp dụng văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
10. Về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

- Sửa đổi khoản 4 Điều 5 Dự thảo Nghị định như sau:

“4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau đây theo quy định cụ thể tại Chương II Nghị định này. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:…”
- Lý do: 

Thống nhất cách áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt có quyền xem xét áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Về bảo đảm nguồn nhân lực

Sau khi Nghị định được ban hành, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm bố trí nguồn nhân lực có năng lực, trình độ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Công chức thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính được bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
2. Về bảo đảm nguồn kinh phí 
Kinh phí bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 
(Ngân hàng Nhà nước sẽ bổ sung nội dung này sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định từ các Bộ, ngành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác).

Trên đây là một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo: 

(1) Dự thảo Nghị định; 

(2) Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; 

(3) Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị, cá nhân;

(4) Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định;

(5) Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 88; 
(6) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; 
(7) Văn bản tham gia ý kiến của các bộ, ngành.  
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Ban Lãnh đạo NHNN (để báo cáo);
- Lưu: VP, TTGSNH.
	KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đoàn Thái Sơn


DỰ THẢO








�  Nghị định 143/2021/ ND-CP ngày 31/12/2021; Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023


� 3. Tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật vào hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân


5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.





�d) Không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc mở, đóng, sử dụng tài khoản tại Việt Nam để thực hiện một trong các hoạt động: Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; vay, trả nợ nước ngoài; cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức; phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức và các giao dịch vốn khác;


�a) Thực hiện phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng không đúng quy định của pháp luật;


�Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng


3. Từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi của khách hàng, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.





� Điều 51. Căn cứ ra quyết định thanh tra


Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây:


1. Kế hoạch thanh tra;


2. Yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;


3. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;


4. Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;


5. Căn cứ khác có liên quan theo quy định của luật.


� Thông tư số 32/2024/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, Thông tư 34/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024, Thông tư 40/2024/TT-NHNN về cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Thông tư 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Thông tư số 18/2024/TT-NHNN ngày 28/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, Thông tư số 07/2024/TT-NHNN ngày 21/6/2024 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán, Thông tư 16/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 của Thống đốc NHNN quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 điều 137 luật các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, Thông tư 11/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Thống đốc NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp,….
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